
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị: Đồng

STT Các loại dịch vụ Mức giá tại Bệnh viện 

1 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 558,600

2 Ngày giường bệnh Nội khoa:

2.1

Loại  1:  Các  khoa:  Truyền  nhiễm,  Hô  hấp,  Huyết  học,  Ung  thư,  Tim mạch, Tâm thần, 

Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: 

Stevens Jonhson/ Lyell)

305,500

2.2 Loại 3: Các khoa:  YHDT, Phục hồi chức năng 232,900

3 Ngày giường điều trị ban ngày
Bằng 0,3 lần giá ngày giường của 

các khoa và loại phòng tương ứng

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
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